
ĐTB ba môn = trung bình cộng của 3 môn Văn, Toán, lí, không tính điểm ưu tiên, khuyến khích

ĐTB Vị thứ ĐTB Vị thứ ĐTB Vị thứ ĐTB Vị thứ

1 1 THPT chuyên Quốc Học 404 6.99 1 8.04 1 6.19 3 7.07 1
2 2 THPT Nguyễn Huệ 611 5.96 2 6.02 3 6.82 1 6.27 2
3 3 THPT Hai Bà Trưng 614 5.94 3 6.14 2 6.71 2 6.27 2
4 25 THPT Nguyễn Trường Tộ 432 4.36 4 3.45 4 4.23 4 4.01 4
5 4 THPT Gia Hội 592 4 5 2.87 5 3.99 5 3.62 5
6 33 THPT Cao Thắng 413 3.4 6 2.31 6 3.39 6 3.04 6
7 26 THPT Bùi Thị Xuân 501 2.58 7 1.64 7 2.6 7 2.27 7
8 27 THPT Đặng Trần Côn 330 1.71 8 0.89 8 1.67 8 1.42 8

Toàn Thành phố 3897 4.37 3.92 4.45 4.25

Trường THCS Số
đậu 

Văn Toán Lí Ba môn

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN  THI  ĐẦU VÀO
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